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BÁO CÁO
Tổng kết tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ cấp ưu đãi 

đối với một số đơn vị đặc thù thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội



Kính gửi:



     - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng;



     - Các sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ;

1. Quá trình triển khai thực hiện chính sách

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang trực tiếp quản lý 03 cơ sở Bảo trợ xã hội công lập: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng; chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm như sau:
- Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần: có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Qui mô của Trung tâm tiếp nhận và quản lý 300 bệnh nhân; nhưng trên thực tế, các năm gần đây trung tâm thường xuyên quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 350 bệnh nhân với mức độ tâm thần đặc biệt nặng; trong đó, có gần 100 bệnh nhân tâm thần (chiếm tỷ lệ 28,6%) khuyết tật về vận động, già yếu nên mọi sinh hoạt cá nhân (kể cả tiểu tiện và đại tiện) đều được sự trợ giúp của nhân viên; có trên 60 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 17,2%) mắc các bệnh truyền nhiễm như: lao, viêm gan B, C; mặt khác, bệnh nhân thường xuyên lên cơn kích động có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng cho người khác. Vì vậy, cán bộ, nhân viên phục vụ luôn ở trạng thái tập trung, căng thẳng và sự lây nhiễm bệnh tật có nguy cơ rất cao.

- Trung tâm Bảo trợ xã hội: có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi , người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tiếp nhận đối tượng tạm lánh do bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, phụ nữ trẻ em bị buôn bán, bị ép lao động .

Những năm trước 2015, số lượng đối tượng tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng bình quân khoảng 200 đến 250 lượt người, nhưng từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015” , Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 UBND thành phố Đà Nẵng quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số lượng đối tượng vào Trung tâm tăng đột biến, nâng số lượt người được chăm sóc, nuôi dưỡng bình quân lên 300 đến 400 lượt người/năm (kể cả số lượng nuôi dưỡng thường xuyên 170 đối tượng; trong đó: đối tượng là người cao tuổi và khuyết tật là 95 người chiếm tỷ lệ 55,9%, có 20 trẻ em (02 sơ sinh), chiếm tỷ lệ 11,8%, đối tượng là người trong độ tuổi lao động khuyết tật nhẹ là 55 người chiếm tỷ lệ 32,3%).

- Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng: có chức năng tiếp nhận người có công cách mạng cô đơn, không nơi nương tựa theo quyết định của Sở LĐ-TB&XH, tổ chức quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, điều trị bệnh, vật lý trị liệu và thực hiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý; tổ chức phục vụ người có công cách mạng có hộ khẩu thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác vào điều dưỡng luân phiên tập trung có thời hạn hàng năm.
Quy mô tiếp nhận người có công cách mạng cô đơn, không nơi nương tựa vào Phụng dưỡng tại Trung tâm đang 60-80 người; hiện tại Trung tâm đang Phụng dưỡng suốt đời 55 người có công cách mạng cô đơn, không nơi nương tựa (gồm 01 mẹ VNAH, 01 lão thành CM, 01 Thương binh nặng và 06 thân nhân liệt sĩ, 15 có công CM, 27 thương bệnh binh, 04 tù đày), đa phần đều ở độ tuổi từ 80 trở lên, trong đó: có 30 cụ (chiếm tỷ lệ 54,5%) nằm bất động, không tự phục vụ được phải cần người chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, hàng năm Trung tâm còn tổ chức phục vụ cho 1.000 đến 1.200 người có công cách mạng trong và ngoài thành phố đến điều dưỡng luân phiên tập trung có thời hạn. 
Với đối tượng tiếp nhận, quản lý, phụng dưỡng, nuôi dưỡng tại 03 Trung tâm, tuy có khác nhau về đối tượng quản lý, nhưng mức độ phức tạp đều có nét tương đồng: đa phần tuổi cao sức yếu, mắc nhiều bệnh tật, kém về khả năng vận động, hạn chế về năng lực hành vi, trái tính…; trong điều kiện chỉ tiêu người làm việc được giao không đủ theo quy định (đặc biệt là quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ LĐ -TB&XH về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội).
Do vậy, từ nhiều năm qua thành phố đã quan tâm và có chính sách hỗ trợ  cụ thể như sau:

- Đối với Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần tại Công văn số 4622/VP ngày 3 tháng 11 năm 2003 của Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại cuộc họp giao ban ngày 27/10/2003, đã đồng ý: “Bổ sung Phụ cấp thu hút bằng 50% lương cơ bản cho tất cả các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Trung tâm”;
- Đối với với Trung tâm Phụng dưỡng người có công các mạng; Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 quy định chế độ trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ viên chức (kể cả hợp đồng thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền) được tính trên hệ số x mức lương tối thiểu cụ thể là: mức hỗ trợ theo hệ số 0,6 đối với bộ phận trực tiếp (Y tế, hộ lý, Cấp dưỡng, Bảo vệ) và 0,3 đối với bộ phận gián tiếp (Ban Giám đốc, Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - Tài chính).

2. Kết quả thực hiện chính sách

Với chính sách trợ cấp ưu đãi của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 03 đơn vị đặc thù thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội nói trên, nhiều năm qua đã giúp người lao động làm việc trong môi trường đặc thù, ổn định được thu nhập, đời sống giảm thiểu khó khăn có thêm điều kiện để bồi dưỡng sức khỏe, tái tạo sức lao động, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng, nuôi dưỡng chăm sóc, phục vụ đối tượng người có công và xã hội với chất lượng ngày càng cao. 
Mặt khác, chính sách trợ cấp có tính đặc thù của thành phố cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng là chính sách vựơt trội mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, động viên của thành phố đối với người lao động làm việc trong môi trường không mấy thuận lợi, tạo điều kiên để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua. 
Đặc biệt, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Chương trình “Thành phố 4 an”, trong đó có Chương trình an sinh xã hội với giải pháp đặc biệt là: quan tâm chăm sóc người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, đồng thời tổ chức thực hiện tốt chính sách người có công theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, với quan điểm: “Không để ai bỏ lại phía sau”. Việc hoàn thành nhiệm vụ của các Trung tâm chăm sóc phụng dưỡng, nuôi dưỡng đối tượng người có công và xã hội có hoàn cảnh đặc biệt, neo đơn không nơi nương tựa, có vai trò không nhỏ, đóng góp vào kết quả thực hiện các mục tiêu thành phố đáng sống; thành phố 04 an đã đề ra.
 3. Những khó khăn vướng mắc
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn về cơ cấu tổ chức định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, cá Trung tâm đang gặp phải khó khăn vướng mắc như sau:
- Đối với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần: định mức 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 02 đối tượng đặc biệt nặng hoặc tối đa 04 người tâm thần nặng. Bình quân hàng năm số lượng nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm là 350 bệnh nhân tâm thần mãn tính, chỉ tính riêng số nhân viên trực tiếp chăm sóc phụ trách theo quy định phải là 88-175 người (chưa kể Ban Giám đốc và các nhân viên nghiệp vụ khác), nhưng thực tế Trung tâm hiện chỉ được giao: 76 chỉ tiêu người làm việc (bao gồm cả Giám đốc các Phó giám đốc; Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ khác) .
- Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội: định mức 01 nhân viên chăm sóc phụ trách, tối đa 04 người cao tuổi không tự phục vụ được, hoặc tối đa đối với 10 người cao tuổi còn tự phục vụ đươc; 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 01 trẻ em dưới 18 tháng tuổi hoặc tối đa 05 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần… từ 6 đến dưới 16 tuổi; 01 nhân viên chăm sóc phụ trách 10 người khuyết tật còn tự phục vụ được hoặc tối đa 04 người khuyết tật không tự phục vụ được. Bình quân hàng năm số lượng nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm là 170 người; trong đó: đối tượng là người cao tuổi và khuyết tật là 95 người (58 người không tự phục vụ được; và 37 người còn tự phục vụ được), chiếm tỷ lệ 55,9% và trẻ sơ sinh trên, dưới 20 em (trong đó có 02 sơ sinh), chiếm tỷ lệ 11,8%; đối tượng là người trong độ tuổi lao động khuyết tật nhẹ còn tự phuc vụ được là 55 người, chiếm tỷ lệ 33,2%. Chỉ tiêu người làm việc theo quy định phải là: 70 người (gồm nhân viên trực tiếp chăm sóc phụ trách 31 người, nhân viên y tế và khác 27 người; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng Phó phòng và nhân viên hành chính...12 người) nhưng thực tế Trung tâm hiện chỉ được giao: 42 chỉ tiêu (bao gồm cả Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ khác) .
- Đối với Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng: định mức 01 nhân viên chăm sóc phụ trách, tối đa 04 người cao tuổi không tự phục vụ được. Hiện Trung tâm Phụng dưỡng 55 cụ, ở độ tuổi từ 80 trở lên (gồm 01 mẹ VNAH, 01 lão thành CM, 06 thân nhân liệt sỹ, 15 có công CM, 26 thương binh, 02 bệnh binh, 04 tù đày), đa phần thiếu minh mẫn; trong đó có 30 cụ bị bất động nằm tại chỗ, chiếm tỷ lệ 54,5%. Chỉ tiêu người làm việc theo quy định phải là: 30 người (gồm nhân viên trực tiếp chăm sóc phục vụ 14 người, nhân viên y tế và nhân viên dinh dưỡng 02 người; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng Phó phòng và nhân viên hành chính...14 người), nhưng thực tế Trung tâm hiện chỉ được giao: 27 chỉ tiêu (bao gồm cả Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ khác) .
Với sự bất cập nói trên về việc giao chỉ tiêu người làm việc tại 03 đơn vị nhưng đến nay Trung ương chưa có Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù cho các đơn vị thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội. 
Để hoàn thành được nhiêm vụ, trong điều kiện chỉ tiêu người làm việc được giao không đủ theo quy định như đã nói ở trên, nên các đơn vị phải phân công công chức, viên chức thường xuyên túc trực 24/24h tận tâm phục vụ từ khâu chăm sóc, tắm giặt, cho ăn, y tế - rèn luyện, phục hồi chức năng… Ngoài ra, khi đối tượng bị ốm nặng phải đi viện, các đơn vị phải cử người luân phiên túc trực chăm sóc; cường độ làm việc vượt so với quy định, nhưng chế độ làm thêm giờ chỉ được thanh toán trong phạm vi quy định của Nhà nước: 300 giờ/người/năm. Đây là một khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 03 đơn vị.
4. Kiến nghị đề xuất
Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, duy trì và nâng cao chất lượng quản lý phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đề nghị UBND thành phố trình HĐND ban hành chính sách chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; xây dựng lại chính sách chế độ trợ cấp đặc thù để đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi của văn bản và phù hợp với tính chất, điều kiện làm việc thực tế hiện nay của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 03 đơn vị.

Qua quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ cấp đặc thù của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện chính sách trọ cấp ưu đãi đối với một số đơn vị đặc thù thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội trong thời gian qua để lãnh đạo thành phố, các ngành được biết quan tâm hỗ trợ./.
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